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1. Giới thiệu

Sau gần 20 năm đổi mới chính sách bảo hiểm xã
hội (1995), nhất là từ sau khi Luật bảo hiểm xã hội
được thực thi (2007) đến nay, đối tượng tham gia
bảo hiểm xã hội ngày càng được mở rộng, tạo nên
sự bình đẳng về bảo hiểm xã hội đối với mọi người
dân thuộc mọi thành phần kinh tế. Bên cạnh việc tập
trung thực hiện công tác phát triển đối tượng bảo
hiểm xã hội trong những năm qua bảo hiểm xã hội
Việt Nam luôn quan tâm giải quyết tốt chế độ, chính
sách, tạo thuận lợi tối đa cho người được hưởng bảo
hiểm xã hội với mục tiêu chi trả kịp thời, đầy đủ,
chính xác an toàn. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được
trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
vẫn còn có một số hạn chế như: mức độ bao phủ bảo

hiểm xã hội nhất là loại hình bảo hiểm xã hội tự
nguyện còn thấp, tỷ lệ tuân thủ bảo hiểm xã hội
chưa cao,  tỷ lệ nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội
còn phổ biến, tài chính bảo hiểm xã hội thiếu bền
vững. Vì vậy, chính sách bảo hiểm xã hội cần phải
tiếp tục được nghiên cứu và hoàn thiện để xứng
đáng là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội quốc gia.

2. Cơ sở lý thuyết về chính sách bảo hiểm xã
hội

2.1. Khái niệm về chính sách bảo hiểm xã hội

Cho đến nay, chưa có một khái niệm chính xác về
chính sách bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, có thể hiểu
chính sách bảo hiểm xã hội là một chính sách xã hội
cho nên chính sách bảo hiểm xã hội cũng mang đầy
đủ  những đặc trưng của chính sách xã hội. Chính
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sách xã hội là một bộ phận cấu thành chính sách
chung của một chính Đảng hay chính quyền Nhà
nước trong việc quản lý các vấn đề xã hội. Chính
sách xã hội phải hướng tới sự công bằng xã hội, bảo
đảm sự bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các
thành phần kinh tế trước pháp luật (Phạm Đỗ Nhật
Tân và Phạm Thị Kim Phượng, 2008).

Khái niệm đầy đủ về chính sách xã hội cần bao
hàm các nội dung cơ bản sau: chủ thể của chính sách
xã hội; đối tượng, phạm vi điều chỉnh; cơ sở, nội
dung của chính sách và mục tiêu mà chính sách
hướng tới.

Chính sách xã hội thực chất là một hệ thống các
chính sách. Mỗi chính sách xã hội có đối tượng,
phạm vi, nội dung điều chỉnh nhất định và nhằm vào
mục tiêu nhất định trong việc giải quyết một vấn đề
xã hội đặt ra. 

2.2. Cơ sở xây dựng chính sách bảo hiểm xã hội

- Căn cứ vào đường lối chính trị của Nhà nước:
Chính sách bảo hiểm xã hội luôn phải tuân theo
đường lối chính trị của Đảng cầm quyền trong giai
đoạn đó.

- Căn cứ vào cơ sở khoa học của bảo hiểm xã hội:
Cơ sở nhân khẩu học là một trong những căn cứ
quan trọng để xác lập mối tương quan đóng, hưởng
trong chính sách bảo hiểm xã hội. Cơ sở nhân khẩu
học còn liên quan đến điều kiện về giới tính của
người lao động, thông thường lao động nữ ở một số
quốc gia có tuổi nghỉ hưu sớm hơn nam giới. 

- Căn cứ vào khả năng của nền kinh tế: Các điều
kiện kinh tế có tác động đến chính sách bảo hiểm xã
hội đó là: trình độ phát triển của nền kinh tế; mức độ
tăng trưởng kinh tế; thu nhập bình quân đầu người...

- Căn cứ vào điều kiện lịch sử: Chính sách bảo
hiểm xã hội đã ban hành, dù hợp lý cũng chỉ phát
huy tác dụng, có hiệu lực và hiệu quả trong một giai
đoạn nhất định nhằm thực hiện những mục tiêu nhất
định trong thời kỳ lịch sử của đất nước. Vì vậy, khi
hoạch định chính sách bảo hiểm xã hội phải phân
tích và đánh giá đúng điều kiện lịch sử cụ thể của
đất nước, tránh tình trạng chính sách bị lạc hậu hay
đi quá xa.

2.3. Nội dung của chính sách bảo hiểm xã hội

Chính sách bảo hiểm xã hội bao gồm các nội
dung sau:           

2.3.1. Xác định đối tượng và phạm vi tác động
của chính sách bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là chính sách xã hội rộng lớn đối
với người lao động. Tuy nhiên, hầu như không có hệ

thống bảo hiểm xã hội nào bao phủ tới tất cả những
người lao động trong phạm vi quốc gia. Vì vậy, tùy
thuộc vào điều kiện mỗi nước, mỗi thời kỳ, Nhà
nước cần xác định phạm vi tác động của chính sách
bảo hiểm xã hội cho phù hợp. Trên cơ sở đó, pháp
luật sẽ xác định rõ phạm vi, đối tượng tham gia bảo
hiểm xã hội theo các hình thức bảo hiểm xã hội bắt
buộc và tự nguyện. Phạm vi, đối tượng tham gia bảo
hiểm xã hội ở mỗi nước là khác nhau, phụ thuộc vào
điều kiện kinh tế xã hội của từng quốc gia trong
từng thời kỳ. Tuy nhiên, xu hướng chung ở các nước
là mở rộng dần đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
bắt buộc và đưa ra nhiều hình thức bảo vệ để người
lao động lựa chọn.

2.3.2. Xác định nội dung của các chế độ bảo hiểm
xã hội

Một nội dung quan trọng khi xây dựng chính sách
bảo hiểm xã hội là: thực hiện những chế độ bảo
hiểm xã hội nào? Điều kiện, mức hưởng đối với
từng chế độ ra sao? Bởi những điều này liên quan
trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, khả
năng cân đối của quỹ, tính khả thi của chính sách.

2.3.3. Xác định tài chính bảo hiểm xã hội

Chính sách bảo hiểm xã hội cũng cần làm rõ
những nội dung về tài chính bảo hiểm xã hội như:
quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành từ những
nguồn nào? Trách nhiệm đóng góp của các bên tham
gia như thế nào? Cơ chế phân bổ và sử dụng quỹ?
Vấn đề quản lý quỹ...

2.3.4. Xác định tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội

Trong nội dung này bao gồm các vấn đề: Cơ quan
nào có chức năng thực thi chính sách bảo hiểm xã
hội? Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan này?
Giải quyết các tranh chấp và xử lý các vi phạm phát
sinh trong quá trình thực thi chính sách? làm rõ
chức năng quản lý nhà nước và hoạt động sự nghiệp
của bảo hiểm xã hội? Quan hệ phối hợp và trách
nhiệm giữa các cơ quan, tổ chức khi thực hiện chính
sách bảo hiểm xã hội.

2.4. Vai trò của chính sách bảo hiểm xã hội
trong hệ thống an sinh xã hội

Trong hệ thống chính sách an sinh xã hội thì
chính sách bảo hiểm xã hội giữ vai trò trụ cột, bền
vững nhất. Chính sách bảo hiểm xã hội tốt sẽ là tiền
đề và điều kiện để thực hiện tốt các chính sách an
sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của
đất nước. Có thể khái quát vai trò của chính sách
bảo hiểm xã hội trên các mặt sau:

- Chính sách bảo hiểm xã hội góp phần ổn định
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đời sống của người lao động tham gia bảo hiểm xã
hội, Những người tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được
thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập khi họ bị
suy giảm, mất khả năng lao động, mất việc làm,
chết. Nhờ có sự thay thế hoặc bù đắp thu nhập kịp
thời mà người lao động khắc phục nhanh chóng
được những tổn thất về vật chất, nhanh phục hồi sức
khỏe, ổn định cuộc sống để tiếp tục quá trình lao
động bình thường.

- Chính sách bảo hiểm xã hội góp phần đảm bảo
an toàn, ổn định cho toàn bộ nền kinh tế - xã hội. Để
phòng ngừa, hạn chế tổn thất, các đơn vị kinh tế
phải đề ra các quy định chặt chẽ về an toàn lao động
buộc mọi người phải tuân thủ. Khi có rủi ro xảy ra
với người lao động, quỹ bảo hiểm xã hội kịp thời hỗ
trợ, tạo điều kiện cho người lao động nhanh ổn định
cuộc sống và sản xuất… Tất cả những yếu tố đó góp
phần quan trọng làm ổn định nền kinh tế – xã hội.

- Chính sách bảo hiểm xã hội làm tăng thêm mối
quan hệ gắn bó giữa người lao động, người sử dụng
lao động và Nhà nước. Người lao động, người sử
dụng lao động, Nhà nước đều tham gia đóng góp
vào quỹ bảo hiểm xã hội, điều đó làm cho người lao
động có trách nhiệm hơn trong công việc, trong lao
động sản xuất. Người sử dụng lao động tham gia
đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội cho người lao
động được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội cũng
thấy rõ trách nhiệm của mình đối với người lao
động. Nhà nước vừa tham gia đóng góp, vừa điều
hành hoạt động của quỹ bảo hiểm xã hội, đảm bảo
sự công bằng, bình đẳng cho mọi đối tượng thụ
hưởng… Điều đó làm tăng thêm mối quan hệ gắn bó
giữa Nhà nước - người sử dụng lao động - người lao
động, góp phần ổn định nền kinh tế - xã hội.

- Chính sách bảo hiểm xã hội góp phần thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Quỹ bảo
hiểm xã hội được sử dụng để chi trả các chế độ bảo
hiểm xã hội cho người lao động và gia đình họ, phần
nhàn rỗi được đầu tư vào các hoạt động sản xuất,
kinh doanh để bảo tồn và tăng trưởng quỹ. Như vậy,
xét trên cả phương diện chi trả các chế độ bảo hiểm
xã hội cũng như đầu tư tăng trưởng quỹ, hoạt động
của quỹ bảo hiểm xã hội đều góp phần thúc đẩy sự
tăng trưởng kinh tế. Mặt khác, phân phối trong bảo
hiểm xã hội là sự phân phối lại theo hướng có lợi
cho những người có thu nhập thấp, là sự chuyển
dịch thu nhập của những người khỏe mạnh, may
mắn có việc làm ổn định cho những người ốm, yếu,
gặp phải những biến cố rủi ro trong lao động sản
xuất và trong cuộc sống. Vì vậy, bảo hiểm xã hội

góp phần làm giảm bớt khoảng cách giữa người
giàu và người nghèo, góp phần bảo đảm sự công
bằng xã hội.

3. Tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã
hội ở Việt Nam

3.1 Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Chính sách bảo hiểm xã hội nước ta hiện nay
được thực hiện theo hai loại hình là bảo hiểm xã hội
bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chính sách
bảo hiểm xã hội bắt buộc được hình thành từ năm
1995 và đang từng bước được điều chỉnh, sửa đổi
phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Ngay
sau khi Luật Lao động có hiệu lực từ ngày 1/1/1995,
Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/CP ngày
26/1/1995 về Điều lệ bảo hiểm xã hội đối với người
lao động trong các thành phần kinh tế. Cho đến nay,
số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
ngày càng mở rộng. Thời kỳ 1995 - 2003, đối tượng
của bảo hiểm xã hội chỉ bao gồm những người lao
động có hợp đồng làm việc trên 3 tháng làm việc
trong cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và doanh
nghiệp ngoài quốc doanh có quy mô từ 10 lao động
trở lên. Thời kỳ 2003 đến nay, mọi người lao động
có hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc từ 3 tháng
trở lên không phân biệt quy mô lao động của doanh
nghiệp, đều thuộc diện điều chỉnh của chính sách
bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Ngày 29/6/2006, Quốc hội nước ta chính thức
thông qua Luật bảo hiểm xã hội (có hiệu lực từ ngày
1/1/2007). Theo Luật bảo hiểm xã hội hiện hành,
nước ta thực hiện cả loại hình bảo hiểm xã hội bắt
buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm xã hội
bắt buộc thực hiện với 5 chế độ: trợ cấp ốm đau, trợ
cấp tai nạn lao động, trợ cấp thai sản, trợ cấp hưu trí,
trợ cấp tử tuất bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội tự
nguyện được thực hiện từ ngày 1/1/2008 với 2 chế
độ hưu trí và tử tuất. Ngày 1/1/2009 chính sách bảo
hiểm tự nguyện bắt đầu được thực thi.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện được triển khai thực
hiện từ năm 2008 với 2 chế độ bảo hiểm là hưu trí
và tử tuất. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự
nguyện là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động
không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt
buộc, bao gồm: người lao động làm việc theo hợp
đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng; cán bộ
không chuyên trách cấp xã; người tham gia các hoạt
động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, kể cả xã viên
không hưởng tiền lương, tiền công trong các hợp tác
xã, liên hợp hợp tác xã; người lao động tự tạo việc
làm; người lao động làm việc có thời hạn ở nước
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ngoài mà trước đó chưa tham gia bảo hiểm xã hội
bắt buộc hoặc đã nhận bảo hiểm xã hội một lần;
người tham gia khác.

3.2. Tình hình thu quỹ bảo hiểm xã hội

Với số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng
nhanh qua các năm từ năm 2003 đến nay và việc
Nhà nước điều chỉnh tăng tiền lương tối thiểu  trong
giai đoạn này, thu bảo hiểm xã hội đã tăng cao. Nếu
như năm 2003, thu bảo hiểm xã hội chỉ trên 9,5
nghìn tỷ đồng thì đến năm 2009, con số này đạt hơn
37 nghìn tỷ đồng. Năm 2012, tổng số tiền thu bảo
hiểm xã hội từ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã
hội đạt hơn 89 nghìn tỷ đồng.

Qua số liệu ở bảng 2, có thể thấy số thu của năm
sau luôn cao hơn năm trước. Số thu bảo hiểm xã hội
tăng nhanh qua các năm là do số đơn vị sử dụng lao
động và số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
bắt buộc tăng và do sự điều chỉnh của chính sách
tiền lương của Chính phủ. Do nền kinh tế Việt Nam
trong những năm qua có tốc độ tăng trưởng cao và
ổn định nên cho thu nhập của người lao động tăng
nhanh. Số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt
buộc được mở rộng theo đúng quy định của pháp
luật.

3.3. Tình hình chi trả các chế độ bảo hiểm xã
hội

Trong những năm qua hệ thống bảo hiểm xã hội
Việt Nam đã chi trả cho hàng triệu người nghỉ
hưởng các loại trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng,
hàng chục triệu lượt người hưởng các chế độ bảo
hiểm xã hội 1 lần, lần đầu, mai táng phí, trợ cấp ốm
đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức, với số tiền chi hàng
năm lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng cho các đối
tượng thu hưởng chính sách từ quỹ bảo hiểm xã hội
và từ nguồn ngân sách nhà nước. 

3.4. Tình hình đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội

Để đảm bảo duy trì được sự cân đối và ổn định
quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn, đặc biệt là đối
với quỹ bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm xã hội Việt Nam
đã sử dụng vốn tạm thời nhàn rỗi của quỹ bảo hiểm
xã hội  vào các hoạt động đầu tư, sinh lời cho quỹ.
Hình thức đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội chủ yếu
cho ngân sách nhà nước vay và mua trái phiếu
Chính phủ. Đầu tư mua trái phiếu Chính phủ trong
thời gian qua biến động không nhiều, đạt tỷ lệ bình
quân gần 30% tổng vốn đầu tư. Hình thức đầu tư
cho ngân sách nhà nước có xu hướng tăng dần, hình
thức cho ngân hàng thương mại vay lại có xu hướng
giảm.

4. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo
hiểm xã hội ở Việt Nam

4.1. Những kết quả đạt được

Bảng 1: Số đối tượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2003 đến năm 2013

Đơn vị tính: Người

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bảng 2: Tình hình thu bảo hiểm xã hội giai đoạn (2007-2012)

Đơn vị: tỷ đồng

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
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Bảng 3: Tổng hợp tình hình chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội giai đoạn (2003 – 2012)

Đơn vị tính: triệu đồng

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thứ nhất, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
ngày càng được mở rộng, tăng dần tỷ lệ bao phủ của
chính sách bảo hiểm xã hội đảm bảo mục tiêu phát
triển an sinh xã hội bền vững. Nếu như năm 1995 số
đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là hơn
2,2 triệu người thì đến năm 2012 đã tăng lên 10,4
triệu người (Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 2012). Việc
mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đã tạo
điều kiện cho nhiều người lao động có thể tham gia
bảo hiểm xã hội, đảm bảo quyền được tham gia bảo
hiểm xã hội của người dân một cách công bằng.

Thứ hai, quá trình thu bảo hiểm xã hội đã cơ bản
đảm bảo thu đúng, thu đầy đủ, đúng đối tượng, kịp
thời và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Tỷ lệ
hoàn thành thu bảo hiểm xã hội bắt buộc khá cao,
khoảng trên 90% so với tổng số phải thu (Bảo hiểm

xã hội Việt Nam).

Thứ ba, quá trình chi trả bảo hiểm xã hội đã đảm
bảo chi kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ, mức thụ
hưởng bảo hiểm xã hội đã có tác động tích cực đến
việc ổn định đời sống của người lao động trong quá
trình lao động và khi nghỉ hưu. Chế độ hưu trí đã
khắc phục được sự chênh lệch về lương hưu giữa
các thời kỳ lịch sử để lại, với việc điều chỉnh nhiều
lần mức lương hưu, đã góp phần quan trọng cải
thiện từng bước đời sống của người nghỉ hưu, đặc
biệt là đối với những người nghỉ hưu trước tháng 9
năm 1985. Điều kiện về tuổi nghỉ hưu hưởng trợ cấp
bảo hiểm xã hội cũng tương đối phù hợp với điều
kiện kinh tế, chính trị và xã hội của nước ta trong
giai đoạn hiện nay. 

Thứ tư, tài chính của quỹ bảo hiểm xã hội, đã

Bảng 4: Tỷ lệ lãi thu được trên số dư bình quân hàng nằm từ quỹ bảo hiểm xã hội
giai đoạn 2007-2012

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
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chuyển dần từ chỗ phụ thuộc vào ngân sách nhà
nước, nguồn kinh phí cho việc thực hiện chính sách
bảo hiểm xã hội do Nhà nước bảo đảm sang hình
thành một quỹ bảo hiểm xã hội độc lập, nguồn thu
là từ đóng góp của các bên tham gia bảo hiểm xã hội
với mục tiêu tiến dần đến cân đối, độc lập. Bảo hiểm
xã hội độc lập với ngân sách nhà nước, được quản
lý tập trung, thống nhất, hạch toán độc lập thu, chi
bảo toàn và phát triển theo luật định. Nhờ đó, bước
đầu tạo nên sự ổn định tài chính cần thiết để thực
hiện các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao
động, không phụ thuộc và ảnh hưởng đến nguồn
ngân sách nhà nước.

4.2. Những hạn chế còn tồn tại

4.2.1. Mức độ bao phủ của bảo hiểm xã hội còn
thấp

Mặc dù đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội hàng
năm vẫn tăng, song tốc độ tăng bình quân năm thấp
hơn tốc độ tăng của người lao động bước vào khu
vực làm công ăn lương, nên tỷ lệ độ bao phủ bảo
hiểm xã hội còn thấp, cụ thể:

+ Đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc: Việc phát
triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội thực tế tuy
đã có bước chuyển biến, song chưa đáp ứng yêu
cầu. Mặc dù, theo Luật bảo hiểm xã hội, đối tượng
bảo hiểm xã hội bắt buộc hiện hành bao gồm cả khu
vực chính thức và phi chính thức, song thực tế, chủ
yếu bao gồm người lao động thuộc khu vực chính
thức, tập trung chủ yếu vào nhóm người lao động
thuộc khối hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp.
Người lao động thuộc khu vực phi chính thức tham
gia với tỷ trọng không đáng kể (Bảo hiểm xã hội
Việt Nam).

+ Đối với tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện: mặc

dù đã có một số lao động thuộc khu vực phi chính
thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng
mức độ bao phủ còn thấp. Có thể nói, về cơ bản,
nông dân, lao động tự do, kể cả lao động nhập cư,
lao động làm thuê trong khu vực tư nhân (kinh tế hộ
cá thể…) chưa tham gia bảo hiểm xã hội. Khi gặp
rủi ro hoặc khi về già họ dựa chủ yếu vào con cái,
người thân hoặc tự lo. Điều này thể hiện sự không
công bằng trong chính sách xã hội đối với khu vực
phi chính thức. Số người tham gia bảo hiểm xã hội
tự nguyện năm 2012 mới chiếm khoảng 0,25% số
lao động thuộc diện tham gia; nông dân, lao động
trẻ tham gia chưa nhiều (bảo hiểm xã hội Việt Nam).

4.2.2. Mức độ tuân thủ bảo hiểm xã hội chưa cao,
hiện tượng nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội còn
phổ biến

Mức độ tuân thủ tham gia bảo hiểm xã hội của
các doanh nghiệp không cao (mới có khoảng 70%
số lao động thuộc diện bắt buộc tham gia bảo hiểm
xã hội); Tình hình nợ tiền bảo hiểm xã hội còn lớn,
nhất là với khối doanh nghiệp ngoài nhà nước
(48,2%, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 32,4%
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 19,4%
doanh nghiệp nhà nước nợ, trốn đóng bảo hiểm xã
hội) (bảo hiểm xã hội Việt Nam, 2012). 

4.2.3. Mức thụ hưởng của người lao động có tăng
lên nhưng vẫn ở mức thấp

Mức hưởng bảo hiểm hưu trí hiện nay rất thấp,
làm cho cuộc sống của người về hưu gặp nhiều khó
khăn. Hiện nay, cán bộ công chức nước ta hàng
tháng có tiền lương và phụ cấp lương bình quân là
3.170.719 đồng (Nguyễn Thị Thuận, 2013). Với tỷ
lệ hưởng bảo hiểm xã hội là 75% của tiền lương và
phụ cấp này thì số tiền lương hưu bình quân của cán

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bảng 5: Tình hình nợ đóng bảo hiểm xã hội giai đoạn 2007 -2012 
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bộ công chức hành chính là 2.282.917
đồng/người/tháng đối với nam, hoặc 2.267.064
đồng đối với nữ. Việc giảm từ 13-14 triệu
động/tháng xuống còn 2 đến 3 triệu đồng/tháng làm
cho cuộc sống của người về hưu gặp rất nhiều khó
khăn.

4.2.4. Tỷ lệ sinh lời từ hoạt động đầu tư quỹ bảo
hiểm xã hội thấp 

Bảng 4 cho thấy hiệu quả đầu tư quỹ bảo hiểm xã
hội chưa cao. Mức sinh lời bình quân cả giai đoạn
2007-2013 do hoạt động đầu tư từ quỹ thấp hơn chỉ
số giá tiêu dùng CPI bình quân cả giai đoạn này đã
không đảm bảo nguyên tắc hiệu quả trong đầu tư và
sẽ là khó khăn trong việc bảo tồn và phát triển quỹ
một cách bền vững.

4.2.5. Tài chính cho bảo hiểm xã hội thiếu bền
vững

Mặc dù tỷ lệ số người đóng bảo hiểm xã hội trên
số người hưởng tương đối cao (khoảng 6 người
đóng cho một người hưởng) (bảo hiểm xã hội Việt
Nam) nhưng do tình trạng doanh nghiệp nợ và trốn
đóng bảo hiểm xã hội còn nhiều. Quản lý và sử dụng
quỹ bảo hiểm xã hội chưa chặt chẽ, đã làm cho quỹ
bảo hiểm xã hội nhất là quỹ hưu trí và tử tuất có
nguy cơ mất cân đối trong tương lai gần. Phân tích
thực trạng thu, chi quỹ bảo hiểm hưu trí cho thấy tỷ
trọng giữa số tiền chi trả chế độ so với số thu từ
đóng góp của người lao động và người sử dụng lao
động hàng năm có xu hướng tăng nhanh, nếu như
năm 2007, tỷ lệ này chỉ chiếm 64,4%  thì sang năm
2008 chiếm 73,7%, năm 2009 là 81,8% (Phạm Đỗ
Nhật Tân, 2013). 

4.3. Nguyên nhân của tình trạng này

- Nhận thức của người lao động và người sử dụng
lao động ở nước ta về bảo hiểm xã hội còn hạn chế,
chưa biết hoặc chưa hiểu đầy đủ về bản chất, vai trò

của chính sách bảo hiểm xã hội đối với cuộc sống
của người lao động và của xã hội. Trong khi đó,
công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp
luật về bảo hiểm xã hội chưa được quan tâm đúng
mức, hiệu quả chưa cao.

- Ý thức và hiểu biết pháp luật của một bộ phận
người sử dụng lao động không cao, trong khi công
tác thanh tra, chế tài xử phạt và hoạt động tuyên
truyền phổ biến chính sách vẫn còn hạn chế.

- Theo qui định hiện hành, doanh nghiệp là người
đóng trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội chứ
không phải là người lao động. Do vậy, người lao
động không đủ thông tin giám sát kịp thời về quyền
tham gia bảo hiểm xã hội của họ có được thực hiện
hay không dẫn đến

- Thu nhập thực tế của người lao động, nhất là
khu vực nông thôn rất thấp, nên người lao động khu
vực này khó có khả năng tham bảo hiểm xã hội tự
nguyện. 

- Cơ chế và phương thức đầu tư quỹ bảo hiểm xã
hội chưa bảo tồn được giá trị của quỹ. Chưa có cơ
chế đủ mạnh cho hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm xã
hội. Hiện tại quỹ bảo hiểm xã hội tạm thời nhàn rỗi
tương đối lớn, song hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm
xã hội trong thời gian qua còn đơn điệu. Các lĩnh
vực đầu tư hiện nay của quỹ đảm bảo sự an toàn cho
các khoản tiền vay nhưng lăi suất đầu tư rất thấp,
thời gian đầu tư lại dài. Nếu tính đến các yếu tố rủi
ro như lạm phát, lãi suất tăng, sự thay đổi của cơ chế
chính sách tiền tệ… thì giá trị của lãi đầu tư thực tế
chưa đảm bảo tăng trưởng quỹ. 

- Mức lương hưu thực tế thấp do tiền lương sử
dụng làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội hàng
tháng thấp (Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 2012).

-Mức hưởng của người nghỉ hưu được thiết kế
còn có sự phân biệt theo giới tính và khu vực kinh

Bảng 6: So sánh lãi suất đầu tư bình quân năm từ hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội
với tỷ lệ lạm phát trong năm giai đoạn (2007 -2012)

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thống kê
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tế. Tỷ lệ giảm lương hưu cho người về hưu trước
tuổi thấp nên có tác động tiêu cực khuyến khích
người lao động về hưu trước tuổi, dẫn đến tình trạng
thời gian đóng bảo hiểm xã hội ngắn trong khi tuổi
thọ có xu hướng tăng cao và thời gian hưởng lương
hưu kéo dài (Phạm Đỗ Nhật Tân, 2013).

- Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội còn cao. Công
tác tổ chức thực hiện các chế độ của bảo hiểm xã hội
vẫn còn lạc hậu, chưa ứng dụng có hiệu quả công
nghệ thông tin vào hoạt động quản lý thực hiện bảo
hiểm xã hội dẫn đến việc thực thi các qui định của
Luật Bảo hiểm xã hội còn bị hạn chế. 

- Thiết kế chính sách chưa phù hợp: 

+ Với quy định số năm đóng góp tối thiểu là 20
năm để được hưởng lương hưu thì nhóm lao động
nam từ 45, nữ từ 40 tuổi trở lên mới tham gia sẽ
không được hưởng chế độ hưu trí khi đến tuổi nghỉ
hưu.

+ Với việc chỉ cho phép bảo hiểm xã hội tự
nguyện tham gia 2 chế độ dài hạn (tử tuất và hưu
trí), đa số người dân Việt Nam không được tham gia
các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn, đặc biệt là thai
sản, ốm đau và tai nạn lao động là những chính sách
cơ bản đối với mọi người lao động và phụ nữ. Năm
2012, gần 65% số lực lượng lao động không được
tham gia bảo hiểm xã hội ngắn hạn, trong số đó
khoảng 52% là nữ, hay bằng khoảng trên 67% tổng
số nữ (Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 2012).

5. Một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện chính
sách bảo hiểm xã hội ở Việt Nam

5.1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo
hiểm xã hội

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội
theo hướng mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm
xã hội, tăng dần diện bảo vệ cả về loại hình bảo
hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm xã hội để tạo sự
bình đẳng và lợi ích hài hòa giữa các bên tham gia
trong các khu vực kinh tế. Hoàn thiện theo hướng
này cũng có nghĩa là đối tượng thụ hưởng chính
sách bảo hiểm xã hội sẽ tăng lên. Nhà nước và xã
hội có điều kiện tập trung nguồn lực để thực hiện
các chính sách và các chương trình khác trong hệ
thống an sinh xã hội.

5.2. Sửa đổi một số quy định về căn cứ đóng và
mức đóng bảo hiểm xã hội

+ Về căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, cần phải được
quy định trên cơ sở mức thu nhập thực tế của người
lao động thay vì căn cứ vào thang bảng lương như
hiện nay. Như vậy sẽ tăng được nguồn thu cho quỹ

bảo hiểm xã hội, đảm bảo quyền lợi cho người lao
động; mặt khác sẽ tạo ra một sân chơi bình đẳng
giữa các cơ quan đơn vị của Nhà nước với các cơ
quan đơn vị không phải của Nhà nước. 

+ Từng bước điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã
hội theo luật định và phù hợp với tiến trình cải cách
chế độ tiền lương. 

+ Đối với loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện,
cần có sự hỗ trợ tài chính của Nhà nước trong một
thời gian nhất định ban đầu nhằm đảm bảo tính khả
thi. Nên xác định mức hỗ trợ cụ thể trong một vài
năm đầu như một số nước đã làm để tạo sự hấp dẫn
cho loại hình bảo hiểm xã hội này, đồng thời tạo cơ
sở thiết lập nền tảng tài chính an toàn, bền vững cho
quỹ. Như vậy sẽ giảm thiểu được tình trạng triển
khai thực hiện mà không thu hút được sự tham gia
đông đảo của người lao động, gây lãng phí trong tổ
chức thực hiện.

+ Sửa đổi một số quy định về đối tượng và mức
hưởng, thời gian hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.
Quy định chặt chẽ và thực hiện đúng các quy định
về điều kiện hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

5.3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra,
xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm pháp
luật về bảo hiểm xã hội

Đổi mới và tăng cường công tác thanh tra, kiểm
tra, giải quyết các vấn đề còn vướng mắc về quản lý
quỹ bảo hiểm xã hội. Cần có sự phối hợp chặt chẽ
giữa các tổ chức thanh tra lao động, thanh tra nhà
nước, các tổ chức công quyền và các tổ chức chính
trị xã hội để kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc kê khai
lao động, quỹ tiền lương và đóng bảo hiểm xã hội.
Cần xử phạt nghiêm minh đối với những trường hợp
cố tính trốn tránh, gian lận trách nhiệm tham gia và
đóng bảo hiểm xã hội. Kiểm toán nhà nước phải
thường xuyên tiến hành, kiểm tra, giám sát việc thực
hiện hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm xã hội của cơ
quan bảo hiểm xã hội, của các đơn vị, chủ sử dụng
lao động và cá nhân người lao động trong quá trình
chấp hành các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát
hoạt động thu nộp bảo hiểm xã hội nhằm mục đích
phát hiện ra những bất cập để đưa ra phương hướng
giải quyết. Thiết lập ban thanh tra về mặt nghiệp vụ
bảo hiểm xã hội nhằm mục đích thanh tra, kiểm tra
quá trình thu nộp bảo hiểm xã hội. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong các
khâu chi trả bảo hiểm xã hội.Thường xuyên kiểm tra
ở các đơn vị cơ sở. Xây dựng cơ chế để người dân
tham gia vào giám sát hoạt động quản lý bảo hiểm
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xã hội, phát hiện các trường hợp gian lận hưởng bảo
hiểm xã hội không đúng quy định.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với
các hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội. Tăng
cường quản lý, giám sát cơ chế đầu tư phát triển để
tăng trưởng quỹ và sinh lời cho quỹ thông qua mua
bán trái phiếu, tín phiếu, hoạt động cho vay và đầu
tư vào các chương trình dự án do quỹ bảo hiểm xã
hội thực hiện. 

5.4. Hoàn thiện tổ chức quản lý của hệ thống
bảo hiểm xã hội

Hiện nay, bảo hiểm xã hội Việt Nam bao gồm cả
bảo hiểm y tế là tổ chức sự nghiệp độc lập thuộc
chính phủ. Tổ chức như vậy là phù hợp với yêu cầu
cải cách hành chính, tách bạch chức năng quản lý
hành chính Nhà nước với sản xuất, kinh doanh và sự
nghiệp dịch vụ công. Bảo hiểm xã hội Việt Nam là
tổ chức dịch vụ công về thực hiện các chính sách
pháp luật về bảo hiểm xã hội- do các cơ quan ban
ngành chính sách, pháp luật ban hành. Tuy nhiên,
hiện nay hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu sự

quản lý nhà nước của nhiều Bộ như Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội, Bộ y tế, Bộ tài chính... do
đó trong tương lai cần nghiên cứu hình thành cơ
quan quản lý nhà nước thống nhất về an sinh xã hội,
trong đó bao gồm cả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
trợ giúp xã hội và ưu đãi xã hội. Nghiên cứu thiết
lập  bộ máy tổ chức thực hiện kết hợp với bộ máy
giám sát trên cơ sở ngành dọc và ngang, đảm bảo
tính lôgic hệ thống, giảm tối đa tình trạng lạm dụng,
phân tán cát cứ như hiện nay.

5.5. Nâng cao nhận thức của xã hội về bảo hiểm
xã hội

Cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo
hiểm xã hội để người dân hiểu và thực hiện tốt
chính sách này, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi
chính sách bảo hiểm xã hội được chuyển sang thực
hiện theo cơ chế quản lý hoàn toàn mới dựa trên
nguyên tắc “đóng- hưởng”. Trước mắt cần tập trung
tuyên truyền cho các đối tượng thuộc khu vực phi
chính thức, chưa tham gia bảo hiểm xã hội.r
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Solutions to improve social insurance policy in Vietnam

Abstract:
Based on generalizing the issues of social insurance policies, this article analyses the situation of social insur-
ance in Vietnam. The author evaluates the achievements and limitations of social insurance, then recommends
five solutions: (1) The completion of the legal system of social insurance; (2) The modification of regulations
on social insurance contributions; (3) The fortification of the inspection and examination; (4) The formation
of a State agency for the management of social security which includes social insurance, health insurance and
social assistance; and (5) The enhancement of social cognition social insuarance policy.


